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BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 

Câu 1: Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?   

A. Mĩ. 

B. Pháp. 

C. Anh. 

D. Đức. 

Lời giải 

Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp. Từ đầu những năm 

60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh 

với sự ra đời của máy kéo sợi Gien-ni. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 2: Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là   

A. đóng tàu 

B. ngành dệt 

C. thuộc da 

D. khai mỏ 

Lời giải 

Lúc đầu, máy móc ở Anh mới được sử dụng trong ngành dệt vải, về sau được đưa dần 

vào các ngành kinh tế khác. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 3: Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì? 

A. Sự mất cân đối giữa khâu dệt vải và kéo sợi 

B. Nguồn bông không đủ để sản xuất 

C. Máy móc dệt vải đã lỗi thời 

D. Hàng dệt của Anh bị cạnh tranh quyết liệt 

Lời giải 

Trong khi hàng dệt của Anh bán chạy khắp châu Âu thì giữa khâu kéo sợi và dệt vải có 

sự mất cân đối- cứ 10 người kéo sợi mới đủ cho một thợ dệt. Do đó cần phải chế tạo ra 

các máy móc để khắc phục tình trạng “đói sợi” 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 4: Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp 
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A. 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b. 

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d. 

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d. 

D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d. 

Lời giải 

- Máy kéo sợi Gienni do Giêm Hagrivơ phát minh 

- Máy dệt chạy bằng hơi nước do Étmơn Cácrai phát minh 

- Máy hơi nước do Giêm Oát phát minh 

- Đầu máy xe lửa do Xtiphenxơn phát minh 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 5: Cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX có tác động như 

thế nào đến xã hội châu Âu?   

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản. 

B. Thúc đẩy những chuyển biển trong nông nghiệp và giao thông. 

C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản công nghiệp. 

D. Góp phần giải phóng nông dân, góp phần bổ sung lao động cho thành thị. 

Lời giải 

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX đã dẫn đến sự 

hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị. 

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản 

không ngừng tăng lên. 
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Đáp án cần chọn là: C 

Câu 6: Sự phát triển của máy móc và đường sắt đã kéo theo sự lớn mạnh của ngành sản 

xuất nào?   

A. Sản xuất gang, thép, than đá 

B. Sản xuất dầu mỏ 

C. Dệt vải 

D. Thuộc da 

Lời giải 

Máy móc và đường sắt phát triển đòi hỏi sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng 

như luyện kim (gang, thép), khai thác than đá… 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 7: Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào 

thuận tiện?   

A. máy kéo sợi bằng sức nước. 

B. máy dệt chạy bằng sức nước. 

C. máy hơi nước. 

D. máy kéo sợi Gien-ni. 

Lời giải 

Năm 1784, Giêm Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước. Phát minh này đã giúp 

cho các nhà máy trước hết là các nhà máy dệt của Anh có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào 

thuận tiện mà không cần phải đặt gần những khúc sông chảy xiết và ngừng hoạt động vào 

mùa đông. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 8: Vì sao đầu thế kỉ XIX máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở 

Anh?   

A. Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, khách hàng tăng nhanh. 

B. Do đường sắt đầu tiên được khánh thành ở Anh. 

C. Do Anh là nước khởi đầu cách mạng công nghiệp. 

D. Do Anh công nghiệp hóa việc sản xuất. 

Lời giải 

Ở Anh, do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và khách hàng tăng nhanh nên 

đến đầu thế kỉ XIX, máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải. 
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Đáp án cần chọn là: A 

Câu 9: Tác động quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX 

đến sự phát triển của Anh là   

A. Nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội 

B. Giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

C. Dẫn tới sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản 

D. Đưa Anh trở thành công xưởng của thế giới 

Lời giải 

Cách mạng công nghiệp đã giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, biến 

nước Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển - công xưởng 

của thế giới 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy các nước phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm 

thuộc địa ở châu Á là 

A. Sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đòi hỏi nguồn nguyên liệu, thị trường, 

nhân công lớn 

B. Chế độ phong kiến châu Á lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng 

C. Châu Á đông dân và giàu tài nguyên thiên nhiên 

D. Châu Á có vị trí địa – chính trị quan trọng 

Lời giải 

Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy các nước phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc 

địa ở châu Á là sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đặt ra  nhu cầu xâm chiếm 

thuộc địa để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và tăng cường nguồn nhân công rẻ mạt 

cũng như khai thác những tài nguyên quan trọng phục vụ cho sự phát triển của các nước 

này.  

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 11: Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là   

A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc 

B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân 

C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu 

D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản: công nghiệp và thương 

nghiệp 
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Lời giải 

Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là quá trình chuyển biến từ 

nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. Sức lạo động của con người 

dần được thay thế bằng sức lao động của máy móc 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 12: Đâu không phải là lý do khiến cách mạng công nghiêp Anh lại bắt đầu từ công 

nghiệp nhẹ?   

A. Là ngành truyền thống, phát triển mạnh ở Anh 

B. Lượng vốn đầu tư không quá lớn, thu hồi nhanh 

C. Thị trường tiêu thụ rộng 

D. Nước Anh không có nguồn than đá để phát triển công nghiệp nặng 

Lời giải 

Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ (dệt, len dạ) vì đây là 

ngành truyền thống và phát triển mạnh ở Anh; thu hồi vốn nhanh, sản phẩm có thị trường 

tiêu thụ rộng. 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 13: Sự phát triển mạnh của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX có tác động như thế 

nào đến Việt Nam?  

A. Thúc đẩy kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam phát triển 

B. Thúc đẩy Việt Nam tiến hành cải cách theo con đường tư bản chủ nghĩa 

C. Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây 

D. Thúc đẩy hoạt động trao đổi buôn bán của châu Âu với Việt Nam 

Lời giải 

Sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đòi hỏi nguồn nguyên liệu, thị trường, 

nhân công lớn. Từ đó thúc đẩy các nước phương Tây đẩy mạnh quá 

trình xâm chiếm thuộc địa trên khắp thế giới. Trong khi đó, Việt Nam là một quốc gia 

giàu tài nguyên thiên nhiên, nhân công đông, giá rẻ, chế độ phong kiến đang lâm vào tình 

trạng khủng hoảng => Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 15: Sự phát triển mạnh của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX có tác động như thế 

nào đến Việt Nam?   
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A. Thúc đẩy kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam phát triển 

B. Thúc đẩy Việt Nam tiến hành cải cách theo con đường tư bản chủ nghĩa 

C. Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây 

D. Thúc đẩy hoạt động trao đổi buôn bán của châu Âu với Việt Nam 

Lời giải 

Sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đòi hỏi nguồn nguyên liệu, thị trường, 

nhân công lớn. Từ đó thúc đẩy các nước phương Tây đẩy mạnh quá trình xâm chiếm 

thuộc địa trên khắp thế giới. Trong khi đó, Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên 

thiên nhiên, nhân công đông, giá rẻ, chế độ phong kiến đang lâm vào tình trạng khủng 

hoảng => Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây 

Đáp án cần chọn là: C 

 


